
STT
HỌ VÀ TÊN

 NGƯỜI NỘP TIỀN
LỚP SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 Nguyễn Lê Minh Hiếu 12A2 1,900,000 Ủng hộ tiền mặt

2 Trần Thục Hảo 12A3 3,150,000 Ủng hộ tiền mặt

3 Trần Thụy Kim Hà 12A4 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

4 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 12A5 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

5 Nguyễn Thị Mỹ Hương 12A7 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

6 Phạm Thị Huệ 12A8 500,000 Ủng hộ tiền mặt

7 Huỳnh Ngọc Trân 12A9 750,000 Ủng hộ tiền mặt

8 Hồ Nhật Linh 12A10 850,000 Ủng hộ tiền mặt

9 Nguyễn Tấn Quang 12A11 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

10 Võ Hương Giang 12A12 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

11 Nguyễn Hồng Trung 12C2 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

12 Đỗ Qui Bích 12C3 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

13 Nguyễn Thị Lan 12C4 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

14 Nguyễn Thị Ái Thu 12C5 1,700,000 Ủng hộ tiền mặt

15 Trần Ngự Đàn 12C7 1,900,000 Ủng hộ tiền mặt

16 Trần Thu Thủy 12C8 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

17 Nguyễn Thị Đoan Trang 12C9 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

18 Trần Văn Bông 12C11 750,000 Ủng hộ tiền mặt

19 Phan Bá Linh 12C12 500,000 Ủng hộ tiền mặt

20 Quách Thu Hải 11A1 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

21 Bùi Diễm Thúy 11A4 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

22 Huỳnh Thị Thanh Truyền 11A5 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

23 Trần Hồng Phong 11A6 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

24 Hồ Thị Ngọc Sương 11A8 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

25 Hồ Lê Thu Hiền 11A9 1,700,000 Ủng hộ tiền mặt

26 Phan Thị Thanh Thùy 11A11 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

27 Lê Thị Xuân An 11A12 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

28 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 11A13 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

29 Nguyễn Thảo Nguyên 11A16 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

30 Lê Ngọc Tài 11A18 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

31 Nguyễn Thị Hoàng Yến 11A19 1,207,000 Ủng hộ tiền mặt

32 Lê Thị Dung 11A20 3,100,000 Ủng hộ tiền mặt

33 Phạm Tấn Hiệp 11A21 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

34 Sầm Văn Phú 11A22 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

35 Nguyễn Thị Thu Thủy 11A23 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

36 Phan Thị Đức Hiếu 11A24 725,000 Ủng hộ tiền mặt

37 Nguyễn Thị Phương 10A1 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

38 Nguyễn văn Dũng 10A2 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

39 Đỗ Thanh Vân 10A3 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

40 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10A5 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

41 Huỳnh Thị Ngọc Yến 10A7 1,250,000 Ủng hộ tiền mặt

42 Nguyễn Thụy Huyền Trâm 10A9 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

43 Nguyễn Thị Loan 10A10 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

44 Nguyễn Thị Ngọc Hường 10A11 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

45 Phan Thị Hoa 10A13 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

46 Dương Thúy Vi 10A14 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

47 Hồ Thị Kim Thanh 10A15 1,850,000 Ủng hộ tiền mặt

48 Lê Thị Hồng Đào 10A16 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

49 Trần Thị Liên 10A18 500,000 Ủng hộ tiền mặt

50 Tăng Minh Viện 10A19 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

51 Trương Thị Loan 10A21 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt
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52 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A23 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

53 Lê Thị Thùy Trang 10A24 2,300,000 Ủng hộ tiền mặt

54 Tổ Văn 6,600,000 Ủng hộ tiền mặt

55 Tổ sử +GDCD 11,200,000 Ủng hộ tiền mặt

56 Tổ Hóa 4,300,000 Ủng hộ tiền mặt

57 Tổ Anh 8,100,000 Ủng hộ tiền mặt

58 Cao Thị Toàn Nhà xe Cao Lâm 5,000,000 Ủng hộ tiền mặt

59 Tổ Lý - KTCN 5,000,000 Ủng hộ tiền mặt

60 Ban QL&TV HS 2,800,000 Ủng hộ tiền mặt

61 Tổ Địa Lý 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

62 Tổ Toán 7,200,000 Ủng hộ tiền mặt

63 Lâm văn Bình Hồ Bơi Xuân Mai 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

64 Hữu Hoàng, Hoàng Huê, Kim Ngân, Dạ Thảo Lớp 12I 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

65 Nguyễn Thanh Trúc Lớp 12B - NK:83-86 4,650,000 Ủng hộ tiền mặt

66 Phạm Thị Bích Huệ (Nhóm bạn) NK: 96-99 4,500,000 Ủng hộ tiền mặt

67 Nguyễn Thị Mỹ Hương 12A2 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

68 Võ thị Thanh Thủy 12A4 200,000 Ủng hộ tiền mặt

69 PH HS: Như Anh, Khánh Vinh 12A12 400,000 Ủng hộ tiền mặt

70 Bùi Thị Thúy Hằng 12C6 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

71 Nguyễn Thị Lan 12C10 1,750,000 Ủng hộ tiền mặt

72 Trịnh Thị Minh Huyền 11A4 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

73 Hồ Nhật Linh 11A6 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

74 Lâm Văn Bình 11A13 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

75 Huỳnh Thị Thanh Truyền 11A15 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

76 Võ Thị Ý Nhi 11A17 1,250,000 Ủng hộ tiền mặt

77 Trần Thị Liên 11A18 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

78 Trần Thùy Phương 11A22 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

79 Nguyễn thị Thùy Phương 10A1 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

80 PH Em Nguyễn Lê Anh Quân 10A2 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

81 PH Em Lê Thúc Cát Tiên 10A2 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

82 PH Em Trần Lê Anh Thư 10A2 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

83 PH Em Tô Viết Đông Duy 10A2 500,000 Ủng hộ tiền mặt

84 Nguyễn Tấn Quang 10A3 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

85 Nguyễn thị Phương 10A4 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

86 Trần Thị Bích Dung 10A5 2,100,000 Ủng hộ tiền mặt

87 Nguyễn Hứa Phương Quỳnh 10A6 2,150,000 Ủng hộ tiền mặt

88 Phan Thị Hoa 10A7 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

89 Phạm Thị Ngà 10B2 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

90 Hồ Lê Thu Hiền 10B3 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

91 Lê Thị Xuân An 10B4 2,200,000 Ủng hộ tiền mặt

92 Phạm Thị Bích Huệ 10C3 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

93 Nguyễn thị Mỹ Hạnh 10C4 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

94 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10D1 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

95 Nguyễn thị Hoàng Yến 10D2 500,000 Ủng hộ tiền mặt

96 Lê Thị Hồng Sen 10D3 4,400,000 Ủng hộ tiền mặt

97 Trần thục Hảo 12A6 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

98 Trần Hữu Trí 12A8 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

99 Phạm tấn Hiệp 11A12 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

100 Dương Thúy Vy 10C1 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

101 Ngô Thị Thanh Bình 10D6 4,000,000 Ủng hộ tiền mặt

102 Lê Ngọc Tài 11A20 2,070,000 Ủng hộ tiền mặt

103 Nguyễn Hồng Trung 10D4 2,200,000 Ủng hộ tiền mặt

104 Đỗ Qui Bích 12C7 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt
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105 Sầm Văn Phú 10D5 1,500,000 Ủng hộ tiền mặt

106 Nguyễn Thị Lan 12C10 150,000 Ủng hộ tiền mặt

107 Trần Văn Hải 11A14 500,000 Ủng hộ tiền mặt

108 Trần Văn Hải 11A10 ( NH: 2021-2022) 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

109 Nguyễn Thị Thùy Quyên 10A1 13,000,000 Ủng hộ tiền mặt

110 Hồ Tá Hoành 12A9 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

111 Trần  Ngọc Mai 12A10 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

112 Tổ tin 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

113 Tăng Minh Viện 11A19 500,000 Ủng hộ tiền mặt

114 Cưu học sinh Lê Bá Hưng NK2017-2020 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

115 Trường TH, THCS,THPT Lê Quý Đôn 10,000,000 Ủng hộ tiền mặt

116 Lớp 12A1  NK: 1994-1997 11,500,000 Ủng hộ tiền mặt

117 PH Em Dương Sĩ Tiến 12A2 200,000 Ủng hộ tiền mặt

118 PH Em Trần Võ Gia Nguyên 12A2 100,000 Ủng hộ tiền mặt

119 PH Em Đinh Thanh Thùy 12A2 100,000 Ủng hộ tiền mặt

120 PH Em Huỳnh Gia Phát 12A2 500,000 Ủng hộ tiền mặt

121 Cô Tống Thị Thu Trinh Cựu Giáo viên Sinh-KTCN 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

122 Tập thể C8 Cựu HS-NK 2008-2011 6,000,000 Ủng hộ tiền mặt

123 Nguyễn Thành An (tài trợ 3 suất HB) Cựu HS-NK 2003-2006 6,000,000 Ủng hộ tiền mặt

124 Nguyễn Thành An Cựu HS-NK 2003-2006 2,000,000 Ủng hộ tiền mặt

125 Công Ty TNHH Hải Nam 10,000,000 Ủng hộ tiền mặt

126 Trương Tấn Luận 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

127 Nguyễn Ngọc Thành 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

128 Huỳnh Văn Tí 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

129 Nguyễn Trác 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

130 Trần thị Ngọc Tuyết (Vợ Phạm Trọng Sự) 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

131 Mai Văn Sáu 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

132 Châu Ngọc Phú 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

133 Nguyễn Thanh Bình 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

134 Dương Đình Hùng 500,000 Ủng hộ tiền mặt

135 Đỗ Khắc Đông Quân -Lớp 12A6 Cựu HS NK: 1992-1995 10,000,000 Ủng hộ tiền mặt

136 Phạm Ngọc Trí
Hiệu trưởng 

Trường THPT Tánh Linh
1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

137 Trần Quỳnh Loan Cựu HS NK: 1990-1993 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

138 Dương Minh Tùng Cựu HS NK: 1990-1993 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

139 Đồng Thị Thiên Oanh Cựu HS NK: 1990-1993 1,000,000 Ủng hộ tiền mặt

140 Lê Văn Hải, Văn Duy Hồng Cựu HS NK: 1978-1981 3,000,000 Ủng hộ tiền mặt

STT
 HỘ TÊN CÁ NHÂN

 DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ/ Niên khóa SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 Cô Kim Dung, Kim Thúy 3,000,000 Chuyển khoản qua NH

2 Cựu HSVõ Hoàng Thục Uyên Lớp 12C8-NK: 2013-2016 3,000,000 Chuyển khoản qua NH

3 Cựu HS Võ Huy Hoàng Lớp 12B-NK: 1981-1984 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

4 Cựu HS Đoàn Lê Khanh Lớp 12A3-NK: 1991-1994 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

5 Thầy Trần Phước Tiến

Giáo viên tổ Toán

 Trường THPT Phan Bội 

Châu

1,000,000 Chuyển khoản qua NH

Cựu học sinh

 Niên khóa 1969-1978

TỔNG CỘNG 303,752,000
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6 Nguyễn Thị Thanh Phương 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

7 Cựu HS Nguyễn Hiền, Xuân Lan, Thúy Loan Lớp 12I-NK: 1983-1986 3,000,000 Chuyển khoản qua NH

8 Cựu HS Thanh Hương Lớp 12I-NK: 1983-1986 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

9 Cựu HS Phương Thảo Lớp 12I-NK: 1983-1986 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

10 Cựu HS Quốc Hải, Hải Yến Niên khóa: 1994-1997 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

11 Cựu HS  Ngô Minh Hoàng Lớp 12A2 NK: 1999 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

12 Cựu Hs Phan Thị Bạch Vân NK: 1985-1988 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

13 Cựu hS Đậu Thiên Phước NK: 1996-1999 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

14 NK: 1984-1987 30,000,000 Chuyển khoản qua NH

15 Cựu HS Cao Hoàng Tân, Cao Hoàng Phát NK: 1969-1976 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

16 Lê Tuấn Anh 12A5 NK 1989-1992 100,000,000 Chuyển khoản qua NH

17 Lớp B1 NK 1993-1996 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

18 Lê Thị Bích Phượng 11A2 2,000,000 Chuyển khoản qua NH

19 Trịnh Thị Minh Huyền 10A4 1,500,000 Chuyển khoản qua NH

20 Hồ Nhật Linh

Giáo viên tổ Lý

 Trường THPT Phan Bội 

Châu

2,000,000 Chuyển khoản qua NH

21

Giám đốc Công Ty Thanh Long Hoàng Hậu

 ủng hộ lắp đặt  hệ thống đèn năng lượng mặt 

trời chiếu sáng khuôn viên trường

100,000,000 Chuyển khoản qua NH

22 Lớp 10B5 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

23 TS Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Tín 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

24 Đăng Thị Lynh Trang -  Giám đốc Công Ty TNHH Minh Trang 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

25 Trần Ngọc Dũng - Giám đốc 

Công Ty TNHH  Seagull - Dự 

án Bảo tàng nước mắm làng 

chài xưa Phan Thiết

5,000,000 Chuyển khoản qua NH

26 Cô Nguyễn Thị Hiếu ( Bóng chuyền team 2) 1,700,000 Chuyển khoản qua NH

27 Cô Nguyễn Thị Hiếu ( Bóng chuyền team 1) 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

28 Giám đốc Nguyễn Thanh Phong Công Ty May Hòa Bình 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

29 Công Ty Bảo Việt Bình Thuận 15,000,000 Chuyển khoản qua NH

30 TRIEU ANH NGOC -12A4 Cựu học sinh 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

31 EM TUYEN Cựu học sinh 500,000 Chuyển khoản qua NH

32 Cựu học sinh tài trợ mua 3 ti vi Niên khóa 1988-1991 35,000,000 Chuyển khoản qua NH
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33 Tập đoàn Hoàng Quân Bình Thuận 500,000,000 Chuyển khoản qua NH

34 Công Ty TNHH MTV XSKT Tỉnh Bình Thuận 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

35 Tổ sinh - KTNN 2,600,000 Chuyển khoản qua NH

36 Cựu học sinh ủng hộ 8 năng lượng mặt trời Niên khóa 1997-2000 22,000,000 Chuyển khoản qua NH

37 Ủng hộ 1 Khung tranh cát CN 70* 1m27
Tập đoàn Hoàng Quân- Bình 

Thuận tặng
26,000,000 Hiện vật

38
Cô Nguyễn Thị Việt An  ủng hộ trồng cây xanh 

khu vực trường

Cựu Giáo viên 

Trường THPT Phan Bội Châu
30,000,000 Hiện vật

39
Cô Lê Hoàng Phương Thảo  ủng hộ trồng cây 

xanh khu vực trường

Cựu Giáo viên 

Trường THPT Phan Bội Châu
13,000,000 Hiện vật

40 Thầy Nguyễn Thuận
Cựu Giáo viên 

Trường THPT Phan Bội Châu
50,000,000 Chuyển khoản qua NH

41
Cựu Học sinh tặng 20 suất học bổng cho học 

sinh
NK 1968-1975 40,000,000 Chuyển khoản qua NH

42 Cựu học sinh lớp 12A3 Niên khóa 1992-1995 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

43 Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Cựu học sinh 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

44 Nguyen Luong Hao
Cựu Giáo viên 

Trường THPT Phan Bội Châu
2,000,000 Chuyển khoản qua NH

45 Nguyễn Anh Trang
Tổng Giám đốc Công Ty 

Hoàng Hoàng Quân
5,000,000 Chuyển khoản qua NH

46 Nguyễn Tấn Tới - Lớp  12B1 Cựu học sinh NK 1991-1994 3,000,000 Chuyển khoản qua NH

47 Tập thể  lớp B5 Cựu Học sinh NK 1991-1993 25,000,000 Chuyển khoản qua NH

48 BS Nguyễn Trường Sinh Cựu Học sinh 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

49 Võ Quang Trị  Niên khóa 1986-1989 800,000 Chuyển khoản qua NH

50 Cựu Học sinh 2,000,000 Chuyển khoản qua NH

51 Thầy Nguyễn Vũ Hùng
Cựu Giáo viên 

Trường THPT Phan Bội Châu
1,000,000 Chuyển khoản qua NH

52 Lâm Tường Vy Cựu HS NK: 1997-2000 18,000,000 Hiện vật 

53
Cô: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Cô : Võ Thị Giao  

Niên khóa 1989-1992

Niên khóa 1971-1979
70,000,000

35 Suất học bổng trao 

trực tiếp cho học sinh 

sáng ngày 14/11

54 Phùng Tấn Duy - Lớp 12A21 Cựu HS NK: 2003-2006 1,000,000 Chuyển khoản qua NH

55 Cô Nguyện Thị Ái Vân
Cựu Giáo viên Vật Lý

Trường THPT Phan Bội Châu
1,000,000 Chuyển khoản qua NH

56 Lê Văn Dự - Lớp 12B1 Cựu HS NK: 1992-1995 5,000,000 Chuyển khoản qua NH

57 Phan Bảo Khánh Uyên Cựu HS NK: 1988-1991 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

58 Công trình Thủy Lợi Bình Thuận 10,000,000 Chuyển khoản qua NH

Phan Thiết, Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Trưởng Ban tổ chức 70 năm

1,252,100,000TỔNG CỘNG


